ĐỀ ÔN TẬP TOÁN LỚP 4 
Đề 1
Phần 1:  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
1) Số bốn trăm linh hai nghìn bốn trăm hai mươi viết là:
        A. 4 002 000 420                            B. 40 002 420
        C. 402 420                                      D.   4 020 420
2) Một hình chữ nhật có chiều dài 45m , chiều rộng 37m thì chu vi là :
      A. 164                            B. 146
      C. 156                             D. 166
3)Trung bình cộng của hai số là 25 . Số bé là 18 thì số lớn là: 
         A .56                              B . 54
         C. 27                              D. 32
4)Số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5.
           A. 872                             C . 905 
            B. 180                             D.328
5) Trong hình vẽ sau có :                                                           


A. Hai góc vuông và hai góc nhọn.
B. Hai góc vuông và hai góc tù
C, Hai góc vuông , một góc nhọn và một góc tù 
6) 2 tấn 5 yến =.............. kg
 Số thích hợp viết vào chỗ chấm là.
  A. 250                         B. 2 500
  C. 2 050                       D. 2 005
Phần II. 
 1)Đặt tính rồi tính
   45 369 + 2368 ;           93 524 – 68920  ;          358 x 42  ;          13 068 :  27                         
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..     
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2)  Tìm x : 
     a) x + 2581 = 4621                 b) 935 – x  = 532

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  …………….   
3)   Một khu đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 239 m . Biết chiều dài hơn chiều rộng  65m . Tính diện tích khu đất hình chữ nhật đó ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………    

ĐỀ ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT 4

HS đọc thầm bài: “Văn hay chữ tốt” (SGK Tiếng Việt 4 tập 1 trang 129) 
* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất:
1.Vì sao Cao Bá Quát thường bị điểm kém?
A. Không thuộc bài.        B. Chữ viết rất xấu.            C. Làm bài sai.
2. Gia đình cụ già nhờ Cao Bá Quát một việc gì?
A. Viết giúp một lá đơn.
B. Trông nhà cho bà cụ.
C. Làm bài tập cho bạn.
3. Vì sao quan đuổi bà cụ ra khỏi huyện đường lại khiến Cao Bá Quát phải ân hận?
A. Vì chữ ông viết trong đơn quá xấu, quan không đọc được.
B. Vì bà cụ nói quan tức giận.
C. Vì bà cụ không có đơn.
4. Chữ đã tiến bộ nhiều ông lại làm gì ?
          A. Không cần luyện viết nữa .
          B. Mượn những cuốn sách chữ viết đẹp làm mẫu để luyện nhiều kiểu chữ.
          C. Chỉ viết một kiểu chữ.
5. Trong câu văn“- Gia đình già có một việc oan uổng muốn kêu quan, nhờ cậu viết cho lá đơn, có được không?” là câu:
A. Câu kể.                    B. Câu cảm.                   C. Câu hỏi.
6. “Sáng sáng, ông cầm que vạch lên cột nhà luyện chữ cho cứng cáp.” là câu:
A. Câu kể                     B. Câu hỏi                    C. Câu cảm
7. Tìm hai từ trái nghĩa với từ “Kiên trì” trong bài: 
………………………………………………………………………………….

8. Bài “ Văn hay chữ tốt” có mấy nhân vật là những ai ? 
A  .  Hai :....................................................................................................
B.     Ba.......................................................................................................
C .    Bốn........................................................................................................ 

I. Chính tả (Nghe – viết) 
NGƯỜI CHIẾN SĨ GIÀU NGHỊ LỰC
(Sách Tiếng Việt 4, tập 1 trang 116)
II. Tập làm văn 
 	1)Tả đồ dùng học tập hoặc đồ chơi mà em thích
           2)Tả chiếc cặp của mình hoặc của bạn mình
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Đề 2
ĐỀ ÔN TẬP TOÁN LỚP 4.
Phần I: Mỗi bài dưới đây có nêu kèm theo các câu trả lời A,B,C,D (là đáp số, kết 
quả tính ...). Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
1. Cho 43 kg 3 g = ...... g    
    Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 4303                   B. 43003                    C. 43030	               D. 433
2.  Cho biểu thức 124 x 98 + 124 x 2
	Giá trị của biểu thức là: 
	A.    12400             B.  1240                      C. 12040	              D. 12152         
3. Trung bình cộng của 2 số là 130. Số lớn hơn số bé là 90 đơn vị. Như vậy số bé là:
	A.175 	           B. 85                          C. 110                   D. 20     
4. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 460 m, chiều dài hơn chiều rộng 50 m. Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó là:
	A. 12600 m2           B. 255m2 	               C. 205m2 	    D.52275m2 Phần II: Làm các bài tập sau:
1. Đặt tính rồi tính
         157 x 24           6400 : 25               2308 x 412             2970 : 135 
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
2. Tìm X :
a)  89365 :  X  = 293                                                   b) X  : 11 = 44
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3. Có 7 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó 6 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 35 tạ và ô tô cuối cùng chuyển được 42 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tạ thực phẩm?
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

4. Một cửa hàng có 318 thùng dầu, mỗi thùng có 60 lít. Cửa hàng đã bán đi 250 thùng. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít dầu?
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

ĐỀ ÔN TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 4.

I. Chính tả: 
	Viết bài: Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp (SGK Tiếng Việt 4, tập 2, trang 14). Viết đầu bài và cả bài. 
II. Tập làm văn:
	Đề bài: Em hãy viết bài văn tả đồ dùng học tập mà e thích nhất.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


III. Đọc thầm và làm bài tập (Thời gian 30 phút)
Học sinh đọc thầm bài: Ông Trạng thả diều (SGK Tiếng Việt 4, tập 1, trang 104). Dựa vào nội dung bài học, khoanh  vào chữ cái đặt  trước câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:
1. Những chi tiết nói lên tư chất thông minh của Nguyễn Hiền là:
    a) Lúc còn bé, chú đã biết làm lấy diều để chơi.
    b) Chú học đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường. 
    c) Tối đến, chú đợi bạn học thuộc bài mới mượn vở về học.
2. Nguyễn Hiền ham học và chịu khó như thế nào?
a) Ban ngày, đi chăn trâu, đứng ngoài lớp nghe giảng nhờ. Tối đến, đợi bạn học bài xong mới mượn vở về học.
    b) Sách của Hiền là lưng trâu, nền cát, bút là ngón tay hay mảnh gạch vỡ; còn đèn là vỏ trứng thả đom đóm vào trong. Có kì thi, Hiền làm bài nhờ bạn xin thầy chấm hộ.
    c) Cả hai ý trên.
3. Vì sao chú bé Hiền được gọi là “ Ông Trạng thả diều”?
    a) Vì Hiền biết thả diều từ nhỏ.
    b) Vì Hiền đỗ Trạng nguyên khi mới 13 tuổi, vẫn còn là một chú bé ham thích thả diều chơi.
    c) Vì Hiền thường viết chữ lên diều.
4. Qua câu chuyện này, em học được điều gì từ Nguyễn Hiền?
.....................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………
5. Gạch chân những từ láy trong câu: "Tháng tám, tháng chín, hoa ngâu như những viên trứng cua tí tẹo ẩn sau tầng lá rậm rạp, thơm nồng nàn."
6. Gạch chân tính từ trong câu sau: " Những làn mây trắng trắng hơn, xốp hơn, trôi nhẹ nhàng hơn."
7. Trong câu: “Hoa thiên lí cứ thoảng nhẹ đâu đây, thoáng bay đến rồi thoáng cái lại bay đi.”. Bộ phận chủ ngữ là:.....................................................................
8. Em hãy đặt một câu hỏi dùng để tỏ thái độ trách móc.
..................................................................................................................................... 

=========================================
Đề 3
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng của các câu sau.
Câu 1:  Trong các số 5 784;  6874; 6 784 số lớn nhất là:   
A. 5785		B. 6 784		C. 6 874
Câu 2:  Số “Năm trăm sáu mươi lăm triệu, không trăm linh tư nghìn, ba trăm chín mươi hai” được viết là:
 A.  565 004 392    B. 560 004 392     C. 565 040 392   D. 565 004 932   
Câu 3:  Các số dưới đây số nào chia hết cho 2?
A. 659 403 750	B. 904 113 695		C. 709 638 553		D. 559 603 551
Câu 4:       10 dcm2 2cm2 = ......cm2        
A. 1002 cm2           B.    102 cm2        C.  120 cm2             
Câu 5:     357 tạ + 482 tạ =……  ?    
    	A/ 839               B/ 739 tạ                  C/ 839 tạ                
Câu 6: Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích sẽ là: 
           A. 16m                B. 16m2                   C. 32 m                     
 Câu 7:   Hai cạnh nào vuông với góc nhau:
[image: de-thi-hoc-ki-1-lop-4-mon-toan-truong-tieu-hoc-cuong-thinh-nam-2016-a]
A. BC vuông góc CD.
B. AB vuông góc AD.
C. AB vuông góc BC.
D. BC vuông góc AD.

B/ PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN
Bài 1:   Đặt tính rồi tính: 
a. 186 954 + 247 436        b. 839 084 – 246 937        c.  428 × 39           d. 4935 : 44
	
	
	
	
	
	

Bài 2: Tuổi của mẹ và tuổi của con cộng lại là 57 tuổi. Mẹ hơn con 33 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? 
	
	
	
	
	
	

MÔN: TIẾNG VIỆT
1. Đọc thành tiếng 
“Ông Trạng thả diều”
Dưới thời vua Trần Nhân Tông có một gia đình nông dân nghèo sinh được đứa con trai đặt tên là Nguyễn Hiền.
Chú bé rất thích chơi diều. Lên 6 tuổi đi học; học rất thông minh, học đến đâu nhớ đến đó. Vì nhà nghèo phải nghỉ học, nhưng cậu xin thầy đứng ngoài lớp nghe giảng, vừa chăn trâu vừa học, bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng làm đèn để học, dùng lá chuối khô thay giấy để tập viết, để làm bài. Chữ tốt văn hay nổi tiếng.
Năm 13 tuổi, Nguyễn Hiền đi thi. Cậu bé thả diều đã đậu Trạng nguyên, vị Trạng nguyên trẻ nhất nước Nam ta.

Khoanh vào trước câu trả lời đúng và trả lời câu hỏi:
Câu 1:  Chi tiết nào nói lên tư chất thông minh của Nguyễn Hiền? 
A. Chú có trí nhớ lạ thường.
B. Bài của chú chữ tốt văn hay.
C. Chú học đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường.
Câu 2: Vì sao chú bé Hiền được gọi là “Ông Trạng thả diều”?)
A. Vì chú rất ham thả diều.
B. Vì chú đỗ Trạng nguyên khi vẫn còn là một chú bé ham thích chơi diều.
C. Vì chú biết làm diều từ lúc còn bé.
Câu 3:  Nguyễn Hiền sống vào đời vua nào? 
A. Trần Thánh Tông
B. Trần Nhân Tông
C. Trần Thái Tông
Câu 4:  Trong các từ sau, từ nào không phải là từ láy? 
A. Ngoan ngoãn
B. Tiếng sáo
C. Vi vút
Câu 5: Nhóm từ nào nói lên ý chí, nghị lực của con người? 
A. Chí phải, chí lí
B. Quyết tâm, quyết chí
C. Nguyện vọng, chí tình

Câu 6:  Bài Ông Trạng thả diều có mấy danh từ riêng? 
Có ..... danh từ riêng. Đó là các từ:........................................................................
Câu 7:  Hãy đặt câu hỏi có từ nghi vấn “ai” cho câu sau: 
“Nguyễn Hiền là Trạng nguyên trẻ nhất của nước Nam ta”
.………………………………………………………………………………….
Câu8:  Nguyễn Hiền đỗ trạng nguyên năm bao nhiêu tuổi? 
Câu 9:  Ai là trạng nguyên trẻ nhất nước Nam 
A. Nguyễn Hoàng
B. Nguyễn Nhạc
C. Nguyễn Hiền
Câu 10: Em học tập được gì ở Nguyễn Hiền 
……………………………………………………………………………………

1. Chính tả (Nghe - viết)
Bài: Ông Trạng thả diều
Viết đoạn: “Vào đời vua Trần Thái Tông, ……chơi diều”.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Tập làm văn :
Tả một đồ chơi mà em yêu thích.
==========================================================
Đề 4

Đề  ôn tập toán
Bài 1: Đọc tên các góc vuông, nhọn, bẹt, tù có trong hình sau :
[image: Phiếu ôn tập lớp 4]
Các góc vuông là:......................................................................................................
................................................................................................................
Các góc nhọn là:........................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Các góc bẹt là:...........................................................................................................
Các góc tù là:............................................................................................................
...............................................................................................................................
Bài 2 : Chu vi hình chữ nhật là 20 m, chiều dài hơn chiều rộng 10 dm . Tính diện tích hình chữ nhật? 
................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................ ................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................ ................................................................................................................
................................................................................................................
Bài 3: Ghi tên các cặp cạnh vuông góc, song song có trong hình bên:
[image: Phiếu ôn tập lớp 4]
................................................................................................................
................................................................................................................ ................................................................................................................
................................................................................................................ ................................................................................................................
................................................................................................................
Bài 4: Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 300 m, chiều dài hơn chiều rộng là 60m. Tính diện tích hình chữ nhật đó? 
................................................................................................................
................................................................................................................ ................................................................................................................
................................................................................................................ ................................................................................................................
................................................................................................................ ................................................................................................................
................................................................................................................
Bài 5: Trung bình cộng số học sinh 2 lớp 4A và 4B là 40, lớp 4A nhiều hơn lớp 4B là 4 học sinh. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh
................................................................................................................
................................................................................................................ ................................................................................................................
................................................................................................................ ................................................................................................................
................................................................................................................ ................................................................................................................
................................................................................................................
Bài 6: Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy là 40m, chiều cao ngắn hơn đáy là 12m . Tính diện tích mảnh đất đó.
................................................................................................................
................................................................................................................ ................................................................................................................
................................................................................................................ ................................................................................................................
................................................................................................................ ................................................................................................................
................................................................................................................ ................................................................................................................
................................................................................................................
Bài 7: Trong các phân số: [image: Phiếu ôn tập lớp 4]
a) Phân số nào bé hơn1:........................................................................
b) Phân số nào lớn hơn1:...................................................................
c) Phân số nào bằng 1 :.......................................................................
Bài 8: Trong các số: 3451 ; 4563 ; 66816; 2050 ; 2229 ; 3576 ; 900.
a) Số nào chia hết cho 3:....................................................................
b) Số nào chia hết cho 9:.....................................................................
c) Số nào chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9:..........................
Bài 9: Trong các số: 3457 ; 4568 ; 66814; 2050 ; 2229 : 3576 ; 900; 2355.
a) Số nào chia hết cho 2:................................................................
b) Số nào chia hết cho 5:..................................................................
Bài 11: Tính bằng cách thuận tiện nhất.
a) 137 x 7 + 137 x 93
b) 428 x 102 - 428 x 2
........................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Bài 12: Hai thùng chứa được tất cả 800 lít nước. Thùng bé chứa được ít hơn thùng to là 180 lít nước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước? 
........................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Bài 13: Một cửa hàng bán vải trong ba ngày. Ngày đầu bán được 98m vải. Ngày thứ hai bán hơn ngày đầu 5m nhưng lại bán ít hơn ngày thứ ba 5m. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán bao nhiêu mét vải?
........................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Đề ôn tập môn Tiếng Việt 
2. Kiểm tra đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt
Đọc bài sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới
HìNH DÁNG CỦA NƯỚC
Màn đêm đã buông xuống. Trong không gian yên ắng chỉ còn nghe thấy tiếng tí tách của những hạt mưa rơi. Nằm trong nhà bếp ghé mắt ra cửa sổ, anh Đũa Kều hỏi bác Tủ Gỗ.
- Bác Tủ Gỗ ơi, nước thì có hình gì bác nhỉ? Không kịp để bác Tủ Gỗ lên tiếng, Cốc Nhỏ nhanh nhảu:
- Tất nhiên là nước có hình chiếc cốc rồi. Anh Đũa Kều chưa bao giờ nhìn thấy nước được đựng vừa in trong những chiếc cốc xinh xắn à? Bát Sứ không đồng tình, ngúng nguẩy:
- Cốc Nhỏ nói sai rồi! Nước có hình giống một chiếc bát. Mọi người vẫn đựng nước canh trong những chiếc bát mà. 
Chai Nhựa gần đấy cũng không chịu thua: 
- Nước có hình dáng giống tôi. Cô chủ nhỏ lúc nào chăng dùng tôi để đựng nước uống.
Cuộc tranh cãi ngày càng gay gắt. Bác Tủ Gỗ lúc này mới lên tiếng:
- Các cháu đừng cãi nhau nữa! Nước không có hình dạng cố định. Trong tự nhiên nước tồn tại ba thể: rắn, lỏng, khí. Ở thể rắn nước tồn tại dưới dạng băng. Ở thể khí nước tồn tại ở dạng hơi nước và nước chúng ta sử dụng hàng ngày để sinh hoạt là thể lỏng.
Tất cả mọi người lắng nghe chăm chú và nhìn nhau gật gù:
- Ô! Hóa ra là như vậy. Chúng cháu cảm ơn bác Tủ Gỗ.
Lê Ngọc Huyền
Em trả lời mỗi câu hỏi, làm mỗi bài tập theo một trong hai cách sau: 
- Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời em chọn. 
- Viết ý kiến của em vào chỗ trống.
Câu 1: Côc Nhỏ, Chai Nhựa và Bát Sứ tranh cãi nhau về điều gì? 
a. Tác dụng của nước.
b. Hình dáng của nước.  
c. Mùi vị của nước. 
d. Màu sắc của nước
Câu 2: Ý kiến của Cốc Nhỏ, Chai Nhựa và Bát Sứ về hình dáng của nước có gì giống nhau? 
a. Nước có hình chiếc cốc 
b. Nước có hình cáibát
c. Nước có hình như vật chứa nó.
d. Nước có hình cái chai 
Câu 3: Lời giải thích của bác Tử Gỗ giúp ba bạn Bát Sứ, Cốc Nhỏ và Chai Nhựa hiểu được điều gì về hình dáng của nước?
a. Nước không có hình dáng cố định.
b. Nước có hình dáng giống với vật chứa đựng nó. 
c.Nước tôn tại ở thê răn và thê lỏng và khí
d. Nước tồn tại ở thể thể lỏng và thể khí.
Câu 4: Vì sao ba bạn Cốc Nhỏ, Chai Nhựa và Bát Sứ đã tranh cãi gay gắt?
a. Các bạn không giữ được bình tĩnh khi có ý kiến khác mình.
b. Các bạn không nhìn sự việc từ góc nhìn của người khác.
c. Các bạn không có hiểu biết đầy đủ về điều đang được bàn luận.
d. Cả ba ý trên.
b) Cho một ví dụ về thể rắn của nước:...
Câu 6: Trong giờ học, cô giáo yêu câu cả lớp thảo luận theo nhóm đôi về một vấn đề. Em và người bạn ngồi cùng bàn có ý kiến khác nhau. Khi đó em sẽ làm gì và có thái độ như thế nào? Viết 1-2 câu để trả lời.
Câu 7: Từ nào không điền được vào chỗ trống trong câu sau: Đũa Kêu chưa bao giờ nhìn thấy nước được đựng vừa in trong những chiếc cốc.....................à? a. nhỏ xinh
b. xinh xinh 
c. xinh tươi
d. xinh xắn
Câu 8: Dòng nào nêu đúng bộ phận chủ ngữ của câu sau: Cô chủ nhỏ lúc nào cũng dùng tôi để đựng nước uống. 
a.  Cô chủ                        b. Cô chủ nhỏ    
c. Cô chủ nhỏ lúc nào             d. Cô chủ nhỏ lúc nào cũng dùng tôi
Câu 9: Chuyển câu khiến của bác Tử Gỗ thành hai câu cầu khiến mới bằng cách sử dụng từ cầu khiến khác.
a)............................................................................................................................
b)............................................................................................................................
Câu 10: Viết câu văn tả một giọt sương trong đó có sử dụng từ ngữ gợi tả và biện pháp so sánh.
………………………………………………………………………………………….
B. Bài viết 
1. Chính tả  Nghe viết đoạn văn sau: 
Mua giầy
Một người định mua cho mình một đôi giày. Trước khi đi, anh ta đo vẽ kích thước chân mình lên một tờ giấy. Đến tiệm chọn giày, anh ta phát hiện mình để quên tờ giấy ở nhà nên nói với chủ tiệm:
- Tôi để quên cái mẫu đo ở nhà, để tôi chạy về lấy mẫu.
Xong anh ta vội vàng chạy về nhà lấy tờ giấy. Khi quay lại thì cửa hàng đã đóng cửa và anh ta không mua được giày. 
Có người hỏi anh: 
- Tại sao lúc đó anh không lấy ngay chân của anh mang thử giày?
- Tôi thà tin sự đo mẫu hơn là tin ở đôi chân của mình! – anh ta trả lời.
Theo Truyện ngụ ngôn hay
2. Tập làm văn 
1) Hãy tả một loài hoa em yêu thích.
Đề 5

MÔN TIẾNG VIỆT 
I. Đọc hiểu
Đọc bài văn sau:
BÀ CỤ BÁN HÀNG NƯỚC CHÈ
Gốc bàng to quá, có những cái mắt to hơn cái gáo dừa, có những cái lá to bằng cái mẹt bún của các bà vẫn bán bún ốc. Không biết cây bàng này năm chục tuổi, bảy chục tuổi hay cả một trăm tuổi.
	Nhiều người ngồi uống nước ở đây những lúc quán nước vắng khách đã ngắm kĩ gốc bàng, rồi lại ngắm sang bà cụ hàng nước. Bà cụ không biết bao nhiêu tuổi giời, không biết bao nhiêu tuổi lao động, bán nước được bao nhiêu năm. Chỉ thấy đầu bà cụ bạc trắng, trắng hơn cả cái mớ tóc giả của các diễn viên tuồng chèo vẫn đóng các vai bà cụ nhân đức. Ví dụ như thế cũng chưa được đúng lắm. Phải nói là bà cụ quán nước tóc bạc phơ phơ như một bà tiên hay hiện ra giúp các trẻ em nghèo thì mới đúng. Đoán được tuổi những bà tiên thật khó. Và thử xem gốc bàng thân mật to lớn kia và bà tiên quán nước hiền hậu này, ai nhiều tuổi hơn ai, thì cũng không phải là một việc dễ. Nhưng mà có lẽ cũng chả cần phải làm việc ấy. Có một điều dễ biết nhất và ai cũng phải thấy ngay: cả cái cây rợp bóng và bà cụ hàng nước này đều lành và tốt.
										Nguyễn Tuân
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
1.  Cây bàng được tả trong bài bao nhiêu tuổi?
A. Năm chục tuổi
B. Bảy chục tuổi
C. Một trăm tuổi
D. Không thể biết
2.  Đối tượng miêu tả trong bài là:
A. Bà tiên hiền hậu.
B. Bà cụ bán hàng nước.
C. Bà cụ bán hàng và cây bàng.
D. Cây bàng to.
3. Đặc điểm ngoại hình nào của bà cụ được tác giả chú ý nhất?
A. Bà giống diễn viên tuồng chèo đóng vai bà cụ nhân đức.
B. Tóc  bạc phơ phơ như một bà tiên hiền hậu.
C. Bà cụ không biết bao nhiêu tuổi giời.
D. Bà rất nhân hậu, thường hay giúp đỡ trẻ em nghèo.
4. Theo tác giả, sự giống nhau dễ nhận ra nhất giữa cây bàng và bà cụ là gì?
A. Cây bàng và bà cụ đều nhiều tuổi.
B. Cây bàng bà bà cụ đều trên một trăm tuổi.
C. Cây bàng  và bà cụ đều già, tóc bạc phơ.
D.  Cây bàng và bà cụ đều lành và tốt.
5.  Trình tự miêu tả của tác giả trong bài văn có gì độc đáo?
      A. Miêu tả cây bàng cổ thụ rồi chuyển sang miêu tả bà cụ bán hàng và so sánh để làm nổi bật đặc điểm chung của bà cụ với cây bàng.
            B. Miêu tả bà cụ bán hàng rồi chuyển sang miêu tả miêu tả cây bàng cổ thụ và so sánh để làm nổi bật đặc điểm chung của bà cụ với cây bàng.
C. Lúc thì miêu tả cây bàng cổ thụ, lúc thì miêu tả bà cụ bán hàng nước chè dưới gốc bàng.
D. Lúc thì miêu tả bà cụ bán hàng nước chè dưới gốc bàng, lúc thì miêu tả cây bàng cổ thụ.
6.    Nội dungchính của bài văn là gì?
………………………………………………………………………………………………………
7. Câu “ Đầu bà cụ hàng nước bạc trắng.” Thuộc kiểu câu nào dưới đây:
A. Câu kể Ai làm gì?
B. Câu kể Ai thế nào? 
C. Câu kể Ai là gì?
D. Câu cầu khiến.
8. dòng nào dưới đây là những từ đồng nghĩa với từ dũng cảm:
A. Can đảm, can trường, nhát gan, gan góc
B. Gan lì, gan góc, can đảm, đảm đang
C. Anh dũng, anh hùng, quả cảm, gan dạ
D. Thông minh, anh dũng, gan lì, chuyên cần
9.  Trong câu “Cả cái cây rợp bóng và bà cụ hàng nước này đều lành và tốt.”, bộ phận  vị ngữ là: 
A. cái cây rợp bóng và bà cụ hàng nước
B. bà cụ hàng nước này
C. lành và tốt
D. đều lành và tốt
10.  Đặt một câu kể Ai là gì? Để giới thiệu về một bạn trong lớp em.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. CHÍNH TẢ     Nghe viết  (thời gian 15 phút) 

Thắng biển
Mặt trời lên cao dần. Gió đã bắt đầu mạnh. Gió lên, nước biển càng dữ. Khoảng mênh mông ầm ĩ càng lan rộng mãi vào. Biển cả muốn nuốt tươi con đê mỏng manh như con mập đớp con cá chim nhỏ bé.
Một tiếng ào dữ dội. Như một đàn cá voi lớn, sóng trào qua những cây vẹt cao nhất, vụt vào thân đê rào rào. Một cuộc vật lộn dữ dội diễn ra. Một bên là biển, là gió, trrong một cơn giận dữ điên cuồng. Một bên là hàng ngàn người với hai bàn tay và những dụng cụ thô sơ, với tinh thần quyết tâm chống giữ.
III. TẬP LÀM VĂN (thời gian 40 phút)

Em hãy tả một loài cây mà em yêu thích.

ĐỀ ÔN TOÁN
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Trong các phân số   ;     ;      ;   phân số nào bé hơn 1?
          A. 			B. 			C. 			D. 

Câu 2. Phân số bằng với phân số  là:




   A.                    	B.                         C.                      D.

Câu 3. Phân số  được rút gọn thành phân số tối giản là :




A.			B.			  C.		 D. 
Câu 4. 18m25dm2    =   ………….dm2 . Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
  A.  1805                 	B. 1850                  	   C. 185                     D. 18005
Câu 5. Diện tích hình bình hành có độ dài đáy 5 dm, chiều cao 4 dm là :
A. 10dm2		 B. 20 dm2	 	   C. 18 dm2		   D. 40 dm2
Câu 6. Hình bình hành là hình:
A. Có bốn góc vuông.						
B. Có bốn cạnh bằng nhau.	
C. Có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.	
D. Có bốn góc vuông và có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau.	
Câu 7. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 32m249dm2 = …. dm2
A. 49 dm2		B. 71 dm2		C. 81 dm2		D. 3249 dm2


Câu 8. Số thích hợp để viết vào ô trống =  là:
A. 4			B. 5			C. 6			D. 7			
Câu 9. Thương của phép chia 6 : 19 viết dưới dạng phân số là:


A. 			B. 			C. 6/19		D. 19/6





Câu 10. Trong các phân số ; ;;phân số bé hơn 1 là:




A. 			B. 			C.  		D. 




Câu 11. Trong các phân số: ; ; ;  phân số lớn hơn 1 là:




A. 			B. 			C. 			 D. 

Câu 12. Trong các phân số dưới đây phân số bằng  là:




A. 		B. 			C. 			D. 

Câu 13. Rút gọn phân số   được phân số tối giản là:




A. 			B. 			C. 			D. 


Câu 14. Quy đồng mẫu số các phân số  và ta được các phân số là:








A.  và 		B.  và 		C.  và  		D.  và 
Câu 15. Một lớp học có 14 học sinh trai và 17 học sinh gái. Hỏi phân số chỉ phần học sinh trai trong số học sinh của cả lớp học đó là bao nhiêu ?




A. 			B. 			C.  			D. 
II. PHẦN TỰ LUẬN 
[bookmark: _GoBack]Bµi 1: LÊy vÝ dô vÒ 
a) 5 ph©n sè nhá h¬n1:
b) 5 ph©n sè lín h¬n 1:
c) 5 ph©n sè tèi gi¶n:
Bµi 2: §äc c¸c sè sau:

                           

  giờ                              

   m                                    

   kg
Bµi 3: Rót gän c¸c ph©n sè sau:

         

                    

              

                     








======================================================

Đề 6
                                         ĐỀ ÔN TẬP TOÁN LỚP 4.
Phần I: Mỗi bài dưới đây có nêu kèm theo các câu trả lời A,B,C,D (là đáp số, kết 
quả tính ...). Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
1. Cho 52 kg 2 g = ...... g    
    Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 522                  B. 5202                     C. 52002	               D. 52020
2.  Cho biểu thức 124 x 25 - 25 x 24
	Giá trị của biểu thức là: 
	A.    25000           B.  1240                    C. 250	              D. 2500          
3. Phát biểu nào sau đây là đúng:                                                         
	A.   Góc nhọn lớn hơn góc vuông.	C.   Góc tù lớn hơn góc vuông.
	B.   Góc bẹt nhỏ hơn góc tù.	D.   Góc nhọn lớn hơn góc tù.
4. Một khu đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 230 m, chiều rộng kộm chiều dài 50 m. Diện tích khu đất hình chữ nhật đó là:
	A. 12600 m2        B. 255m2 	          C. 205m2 	 	    D. 52275  m2
Phần II: Làm các bài tập sau:
1. Đặt tính rồi tính
    79563+54732          88769- 32356             2308 x 412            2970 : 135          
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
2. Tìm X :
a)  X : 43 = 235                    b) 8192 :  X  = 64                                                   
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3. . Một trường tiểu học có 672 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 92 em. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam?
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
4. Một cửa hàng có 318 thùng dầu, mỗi thùng có 60 lít. Cửa hàng đã bán đi 250 thùng. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít dầu?
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................

                             ĐỀ ÔN TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 4.

	 I. Chính tả: (Thời gian 15 phút): 
	Viết bài: Họa sĩ Tô Ngọc Vân (SGK Tiếng Việt 4, tập 2, trang 56)

II. Tập làm văn: (Thời gian 35 phút)
	Đề bài: Em hãy viết bài văn tả đồ dùng học tập mà e thích nhất.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


III. Đọc thầm và làm bài tậ
NẾU ƯỚC MƠ ĐỦ LỚN
	Tôi chú ý đến cô bé ấy khi thấy cô rất ham mê bóng rổ. Có lần, hai bác cháu nói chuyện, cô bé bảo: “Cháu muốn vào đại học. Nhưng cháu chỉ có thể theo học nếu có học bổng. Cháu nghĩ chơi bóng thật xuất sắc, sẽ nhận được học bổng. Ba cháu bảo nếu ước mơ đủ lớn, những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ.”
	Một hôm, thấy cô bé buồn, tôi hỏi, cô trả lời:
- Các huấn luyện viên bảo cháu hơi thấp, không thể chơi cho đội hạng nhất. Như vậy thì nói gì đến học bổng được nữa!
- Ý ba cháu thế nào?
- Ba cháu bảo: “Các huấn luyện viên sai bét, vì họ không hiểu được sức mạnh của ước mơ. Nếu con thực sự muốn thì không có gì ngăn cản con, ngoại trừ một điều – thái độ của chính mình!”
Năm cuối bậc phổ thông, đội bóng của cô giành giải vô địch toàn quốc, cô được cấp học bổng vào đại học. Vừa vào trường, cô nhận được tin dữ: ba bị ung thư.
Trước khi qua đời, ông nắm lấy bàn tay cô, gắng sức nói: “Tiếp tục ước mơ con nhé! Đừng để ước mơ của con chết theo ba.”
Những năm tiếp theo quả khó khăn đối với cô. Nhưng cô đã hoàn tất chương trình đại học một cách xuất sắc. Bởi vì mỗi khi muốn bỏ cuộc, cô lại nhớ lời ba: “Nếu ước mơ đủ lớn, con có thể làm được mọi việc”. Và tôi nghe cô nói với bạn bè: “Nếu ước mơ đủ lớn, những điều còn lại chỉ là chuyện nhỏ.”
Theo Quà tặng cuộc sống
Câu 1. Cô bé buồn phiền vì điều gì?
A. Không đủ chiều cao để chơi cho đội bóng rổ hạng nhất.
B. Không đủ tiền để tham gia khóa huấn luyện của đội bóng quốc gia.
C. Không có học bổng để theo học đại học.
D. Các huấn luyện viên không nhận vào đội bóng rổ của trường.
Câu 2. Câu nói “Đừng để ước mơ của con chết theo ba.” Ý nói điều gì?
A.Đừng ước mơ như ba.                     B. Đừng chết theo ba!
A. Đừng ước mơ!                                D. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ!
Câu 3. Nhờ biết ước mơ, cô bé trong câu chuyện đạt được điều gì?
A. Đội bóng rổ của cô giành giải vô địch toàn quốc, cô được cấp học bổng và hoàn tất chương trình đại học một cách xuất sắc.
B. Đội bóng rổ của cô giành giải vô địch toàn quốc và được đi thi đấu quốc tế.
C. Cô nhận được học bổng toàn phần vào một trường đại học danh tiếng.
D. Đội bóng của cô giành giải vô địch toàn quốc, cô được cấp học bổng vào trường đại học và được một chuyến du lịch Châu Âu.
Câu 4: Em hãy kể một ước mơ của mình và cho biết em đã làm gì để thực hiện ước mơ đó. .............................................................................................................
...................................................................................................................................
Câu 5: Câu “Trên mặt biển, những chú chim hải âu đang chao liệng với đôi cánh óng ánh như bạc dưới ánh nắng mặt trời.” thuộc kiểu câu:..................
Câu 6: Gạch chéo giữa chủ ngữ và vị ngữ trong câu sau: 
Quân nhảy qua hàng rào, vơ vội cái cây chạy theo tên cướp.
Câu 7: Em hãy viết 1 câu kiểu Ai làm gì với vị ngữ chỉ hoạt động của 1 con vật.
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